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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Thu hồi dầu khí tăng cường
- Enhanced Oil Revovery (EOR)
Mã số học phần: 7060431
Số tín chỉ học phần: 2 (1.6-0.4-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30 
Lý thuyết: 24 ;                        Bài tập: 6;                         Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;                              Đồ án: 0;                           Tự học:60;    
2. Đơn vị quản lý học phần
 2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Lê Xuân Lân	0604-01
[bookmark: _GoBack]2. Nguyễn Khắc Long	0604-17
2.2. Bộ môn: Khoan – Khai Thác
2.3. Khoa: Dầu Khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Trang bị kiến thức về các cơ chế thu hồi dầu – khí.
4.1.2. Đi vào cụ thể các giải pháp hoá – lý.
4.1.3. Các giải pháp ép khí.
4.1.4. Các phương pháp thu hồi sử dụng nhiệt.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Nắm được các giải pháp thay đổi độ linh động các pha để gia tăng hiệu quả thay thế vĩ mô và các giải pháp tăng hiệu quả vi mô.
4.2.2. Nắm bản chất, ưu việt - hạn chế, điều kiện áp dụng của các kỹ thuật dùng hoá chất, dùng khí và kỹ thuật gia tăng nhiệt độ để xử lý tầng chứa.
4.2.3. Vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học cho các điều kiện mỏ khác nhau.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Tốc độ thu hồi và hệ số thu hồi; gia tăng thu hồi theo phương pháp hoá lý; Phương pháp sử dụng khí; Phương pháp cung cấp nhiệt năng.


6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tốc độ thu hồi và hệ số thu hồi
	6
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Khái niệm về gia tăng tốc độ thu hồi và hệ số thu hồi.
	
	

	1.2
	Gia tăng tốc độ thu hồi
	
	

	1.3
	Gia tăng hệ số thu hồi
	
	

	Chương 2
	Gia tăng thu hồi theo giải pháp hóa lý
	     6
	4.1.2
4.2.2

	2.1
	Khái niện sử dụng polimer: Chủ yếu giảm М
	
	

	2.2
	Sử dụng hoạt chất bề mặt
	
	

	2.3
	Dùng H2SO4: Tương tác hoá học và nhiệt động
	
	

	2.4
	Ép dung dịch Na3PO4
	
	

	2.5
	Sử dụng sulphát Al  Al2(Al2O3)
	
	

	2.6
	Sử dụng dung dịch mixen
	
	

	2.7
	Ép NaOH
	
	

	Chương 3
	Các phương pháp khí
	6
	4.1.3
4.2.3

	3.1
	Sử dụng CO2- Khái niệm
	
	

	3.2
	Ép tác nhân HC
	
	

	3.3
	Ép nitơ và khí cháy
	
	

	3.4
	Cải thiện quá trình thay thế trộn lẫn
	
	

	3.5
	Ép khí nghèo trở lại các mỏ khí ngưng tụ
	
	

	Chương 4
	Phương pháp nhiệt
	6
	4.1.4
4.2.3

	4.1
	Tác dụng nhiệt động và hoá học 
	
	

	4.2
	Thay thế bởi tác nhân mang nhiệt
	
	

	4.3
	Đốt vỉa
	
	

	6.2. Bài tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tính toán tốc độ thu hồi và hệ số thu hồi
	3
	4.1.1

	Chương 2
	Tính toán ép khí
	3
	4.1.3, 4.2.3


 
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (60 phút)
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Lê Xuân Lân (2010 ), Kỹ thuật mỏ dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[2] Phan Từ Cơ (2007), Thuỷ động lực học, Khoa học kỹ thuật.
[3] Lê Xuân Lân (2011), Dòng chảy chất lưu trong môi trường rỗng (giáo trình cao học), Đại học Mỏ - Địa Chất.
11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Tốc độ thu hồi và hệ số thu hồi
1.1. Khái niệm về gia tăng tốc độ thu hồi và hệ số thu hồi.
1.2. Gia tăng tốc độ thu hồi.

	10

	0
	
- Đọc trước nội dung Chương 2 Tài liệu [2]
- Tra cứu nội dung về: các kĩ thuật thu hồi đang được sử dụng tại Việt Nam


	2
	Chương 1: Tốc độ thu hồi và hệ số thu hồi
1.3. Gia tăng hệ số thu hồi
Chương 2: Gia tăng thu hồi theo giải pháp hóa lý
2.1. Khái niện sử dụng polimer
2.2. Sử dụng hoạt chất bề mặt

	4
	6
	- Làm bài tập số 2.1, 2.2 của Chương 2, tài liệu [2].



	3
	Chương 2: Gia tăng thu hồi theo giải pháp hóa lý
2.4. Ép dung dịch Na3PO4
2.5. Sử dụng sulphát Al  Al2(Al2O3)
2.6. Sử dụng dung dịch mixen
2.7. Ép NaOH
	10
	
	- Đọc trước chương 7 tài liệu [2] để hiểu rõ hơn về các cơ chế thay thế khi ép hoá chất.



	4
	Chương 3: Các phương pháp khí
3.1. Sử dụng CO2- Khái niệm
3.2. Ép tác nhân HC

	4
	6
	- Đọc thêm tập VI của giáo trình khai thác

- Làm bài tập số 7.3, 7.4 của Chương 7, tài liệu [2].


	5
	Chương 3: Các phương pháp khí
3.3. Ép nitơ và khí cháy
3.4. Cải thiện quá trình thay thế trộn lẫn
3.5. Ép khí nghèo trở lại các mỏ khí ngưng tụ

	10
	
	- Tra cứu nội dung về: các loại khí ép vỉa.


	6
	Chương 4: Phương pháp nhiệt
4.1. Tác dụng nhiệt động và hoá học của phương pháp
4.2. Thay thế bởi tác nhân mang nhiệt
4.3. Đốt vỉa

	10
	
	- Tra cứu nội dung về các mỏ khai thác sử dụng phương pháp nhiệt trên thế giới: điều kiện sử dụng và công nghệ.
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